
STT Họ lót Tên Lớp Đối tượng
Mức              

trợ cấp 

Số tháng 

được hưởng
Thành tiền

1 Nguyễn Thị Minh Liên 38CQT1 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

2 Nguyễn Thị Hiệp 39CKT1 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

3 Phạm Thị Chánh 39CKX1 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

4 Võ Minh Thưởng 37CXD7 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

5 Nguyễn Thị Khánh Linh 38CKT2 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

6 Phạm Thị Ly 39CQT1 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

7 Lưu Minh Ngân 38CQT2 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

8 Đặng Phi Sơn 39CCD2 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

9 Nguyễn Chế  Linh 38CKT2 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

10 Đặng Thị Kim Sang 38CKT2 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

11 Nguyễn Hữu Phúc 39CCD1 Hộ nghèo 100,000   6 600,000                 

12 Trần Thị Hồng Như 38CKT1 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 100,000   6 600,000                 

13 Hồ Thị Thu Uyên 38CKT2 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 100,000   6 600,000                 

14 Lê Ngọc Phong 38COT6 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 100,000   6 600,000                 

15 Nguyễn Hoàng Tú 39CTH1 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 100,000   6 600,000                 

9,000,000                Tổng cộng:

(Chín triệu đồng chẵn)
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